
3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phấm đối vói các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND quận - huyện 

- Trình tư thuc hiên : • • • 

* Bước 1: Các cơ sở đã được ủy ban nhân dân Quận - huyện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước 06 tháng tính đến ngày 
Giấy chứng nhận hết hạn, chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả hồ sơ của ƯBND quận - huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai 
đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 
00 phút đến 17 giờ 00 phút) 

* Bước 2: UBND quận - huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của 
các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
4- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND quận -

huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ 
sơ không hợp lệ. 

- Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND 
quận - huyện sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, UBND quận - huyện hoặc cơ 
quan được ủy quyền thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, UBND 
quận - huyện cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường họp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể tò ngày 
thẩm định). UBND quận - huyện hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức thẩm định 
lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện 
an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước 

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm 
UBND quận - huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy 
chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - UBND quận -huyện để nhận kết 
quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của ƯBND quận -huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(theo Mầu 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND). 

- Bản sao (có xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 
đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điêu 
kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phâm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phấm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp đanh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiêp sản xuât, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: / , 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận - huyện 
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thấm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 

suất ăn: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn đưới 200 
suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất 
ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ 

21 



+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mau 1). 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn. 
- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

^ * Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... tháng .... năm 20... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phổ) 

Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: : 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1): 

Doanh thu dự kiến (triệu đong/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: „.ử; gián tiếp: ) 
Đe nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

(ỉ) Nếu trừng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghì "tại trụ sở" 
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